
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU KIÊN HẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Kiên Hải, ngày      tháng 02 năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) về kiểm tra 

việc thực hiện các khuyến nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định (IUU) tại đặc khu Kiên Hải  

 

Căn cứ Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản 

Việt Nam; 

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/02/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang về việc tập trung giải quyết các tồn tại hạn chế trong công tác 

chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu 

lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam; 

Nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch 

tổng thể và kịch bản đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5, UBND 

đặc khu Kiên Hải xây dựng Kế hoạch đón và làm việc với Đoàn như sau: 

A. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG LÀM VIỆC 

VỚI ĐOÀN THANH TRA 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ và nỗ lực của cả hệ thông chính trị đặc 

khu Kiên Hải trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và phát triển bền vững 

nghề cá. 

- Thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của 

Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU 

và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác 

IUU, khắc phục gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC. 

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về kết quả đạt được trong quá trình 

chống khai thác IUU tại đặc khu Kiên Hải, thực hiện các khuyến nghị cảnh báo “Thẻ 

vàng” của Ủy ban châu Âu. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo đón tiếp và làm việc với Đoàn Thanh 

tra EC chu đáo, hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất. 
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- Tuân thủ đầy đủ, đúng quy định về nội dung, chương trình trong công tác 

phân công chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đón tiếp và làm việc với Đoàn 

Thanh tra EC. 

- Bảo đảm tính chủ động trong vai trò là cơ quan chủ trì và theo đúng lễ tân đối 

ngoại để đảm bảo an ninh, an toàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động 

của Đoàn Thanh tra EC khi làm việc tại đặc khu Kiên Hải. 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo 04 khuyến nghị của EC về: 

Quản lý đội tàu; Theo dõi, kiểm soát và giám sát hoạt động tàu cá; Xác nhận, chứng 

nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; Thực thi pháp luật. 

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN CÔNG TÁC 

1. Thành phần Đoàn công tác 

-  Đoàn Thanh tra IUU của Ủy ban Châu Âu, Phái đoàn EU tại Việt Nam 

và phiên dịch (dự kiến 11 người). 

- Phía Việt Nam (dự kiến 12 người) gồm: Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục 

Chăn nuôi và Thú y; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục An 

ninh kinh tế - A04; Cục Tác chiến; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh 

cảnh sát biển; Cục Lãnh sự; Cục kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính; Cục Viễn thông; Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh: Nông nghiệp và Môi trường, 

Công Thương, Khoa học Công nghệ, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; 

- Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư, Ban Quản lý cảng cá An Giang.  

2. Thành phần địa phương đón Đoàn: 

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy đặc khu. 

- Ông Châu Hùng Kỳ - Chủ tịch UBND đặc khu. 

- Ông Huỳnh Văn Lời - Phó Chủ tịch UBND đặc khu. 

- Ông Âu Vinh Quang - Trưởng Phòng Kinh tế đặc khu. 

- Đại diện Đơn vị Biên phòng đóng quân trên địa bàn đặc khu. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

- Dự kiến thời gian: Đoàn công tác làm việc trong 02 ngày (thời gian làm 

việc cụ thể sẽ được thông báo chính thức sau khi có văn bản từ Sở Nông nghiệp 

và Môi trường). 

- Địa điểm làm việc: 

+ Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải. 

+ Các khu vực neo đậu tập trung tàu không đủ điều kiện hoạt động (nếu 

có). 

IV. NỘI DUNG 
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Nội dung tập trung kiểm tra: 

1. Công tác quản lý tàu cá của địa phương (đăng ký, cấp phép, quản lý tàu 

cá không đủ điều kiện đăng ký, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động). 

2. Phối hợp kiểm soát tàu xuất, nhập bến Biên phòng. 

3. Thống kê, giám sát thủy sản khai thác tại các bến cá, điểm lên cá. 

4. Phối hợp thực thi pháp luật về chống khai thác IUU. 

B. KỊCH BẢN ĐÓN VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong công tác chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới phát 

triển bền vững ngành khai thác thủy sản. Thể hiện rõ quyết tâm và nỗ lực của đặc 

khu trong việc chống khai thác IUU, cũng như trong quá trình chuyển đổi từ nghề 

cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững, thông qua việc 

nghiêm túc thực thi Luật Thủy sản năm 2017. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU của tỉnh, cùng với các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc triển 

khai các giải pháp chống khai thác IUU, góp phần khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” 

của Ủy ban châu Âu (EC). 

II. YÊU CẦU 

1. Yêu cầu chung 

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm việc đón và làm việc với Đoàn 

công tác được chu đáo, hiệu quả và đạt kết quả cao nhất. 

2. Yêu cầu cụ thể 

- Bảo đảm các nội dung, chương trình làm việc với Đoàn công tác được 

triển khai hiệu quả, đạt kết quả cao nhất. 

- Thống nhất các nội dung trong công tác phân công, chuẩn bị và tổ chức 

thực hiện việc đón và làm việc với Đoàn công tác. 

- Bảo đảm tính chủ động trong vai trò là cơ quan chủ trì, thực hiện đúng 

nghi thức lễ tân đối ngoại, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện 

thuận lợi cho các hoạt động của Đoàn công tác. 

- Chủ động trong công tác phối hợp khi Đoàn công tác đến làm việc. 

III. DỰ KIẾN LỊCH TRÌNH THỨ NHẤT 

1. Từ 07 giờ 00 phút đến 08 giờ 00 phút: Đoàn công tác di chuyển bằng tàu 

cao tốc từ Bến tàu Rạch Giá đến Cảng Hòn Tre, đặc khu Kiên Hải. 

2. Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra khu vực Bến 

nghiêng Hòn Tre (trạm Biên Phòng).  
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a) Thành phần tham gia làm việc: 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; Ban Quản lý Cảng cá An Giang. 

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải. 

- Ban Chỉ đạo về IUU đặc khu; 

- Đại diện Đồn Biên phòng Hòn Sơn. 

- Trưởng Phòng Kinh tế. 

b) Địa điểm: tại Bến nghiên Hòn Tre 

c) Nội dung và yêu cầu: 

Nội dung: Đoàn công tác làm việc với các đơn vị có liên quan về các nội 

dung sau: Công tác kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng và kiểm soát hoạt động 

khai thác IUU tại khu vực Hòn Tre.  

Yêu cầu: Đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng 

đúng quy định. 

d) Phân công nhiệm vụ: 

Đề nghị Trạm Kiểm soát Biên phòng chuẩn bị đầy đủ nội dung và hồ sơ để 

làm việc với Đoàn công tác. 

3. Từ 11 giờ 00 phút đến 12 giờ 30 phút: dùng cơm trưa 

a) Thành phần: Như thành phần tham gia làm việc. 

b) Địa điểm: Nhà ăn UBND đặc khu. 

c) Phân công nhiệm vụ: Giao Văn phòng HĐND-UBND đặc khu chủ trì 

thực hiện. 

4. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút: đi kiểm tra thực địa theo yêu cầu 

của Đoàn Thanh tra EC. 

a) Thành phần tham gia làm việc: 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng. 

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải. 

- Ban Chỉ đạo về IUU đặc khu; 

- Trưởng Phòng Kinh tế đặc khu. 

- Đại diện Đồn Biên Phòng Hòn Sơn. 

b) Địa điểm: theo yêu cầu của Đoàn thanh tra EC (các khu neo đậu tàu cá 

tập trung). 

c) Nội dung và yêu cầu:  
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Nội dung: Kiểm tra việc kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt đậu. 

Yêu cầu: Đảm bảo tàu cá không đủ điều kiện hoạt động phải neo đậu trong 

khu neo đậu tập trung. 

d) Phân công nhiệm vụ: 

Đề nghị Đồn Biên phòng Hòn Sơn phối hợp cùng Phòng Kinh tế đặc khu 

chuẩn bị đầy đủ nội dung và hồ sơ để làm việc với Đoàn công tác. 

5. Từ 15 giờ 30 phút: Đoàn di chuyển về đất liền.  

IV. DỰ KIẾN LỊCH TRÌNH THỨ HAI 

* Ngày thứ nhất 

1. Từ 07 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút: Đoàn công tác di chuyển bằng tàu 

cao tốc từ Bến tàu Rạch Giá đến Cảng An Sơn, đặc khu Kiên Hải. 

2. Từ 09 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút: Đoàn kiểm tra khu vực cảng cá 

Nam Du (An Sơn).  

a) Thành phần tham gia làm việc: 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; Ban Quản lý Cảng cá An Giang. 

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải. 

- Ban Chỉ đạo về IUU đặc khu; 

- Đại diện Đồn Biên phòng Nam Du. 

- Trưởng Phòng Kinh tế. 

b) Địa điểm: tại Trạm Biên phòng Bãi Trệt. 

c) Nội dung và yêu cầu: 

Nội dung: Đoàn công tác làm việc với các đơn vị có liên quan về các nội 

dung sau: Công tác kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng và kiểm soát hoạt động 

khai thác IUU tại khu vực quần đảo Nam Du.  

Yêu cầu: Đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng 

đúng quy định. 

d) Phân công nhiệm vụ: 

Đề nghị Trạm Kiểm soát Biên phòng chuẩn bị đầy đủ nội dung và hồ sơ để 

làm việc với Đoàn công tác. 

3. Từ 11 giờ 00 phút đến 12 giờ 30 phút: dùng cơm trưa 

a) Thành phần: Như thành phần tham gia làm việc. 

b) Địa điểm: Nhà ăn địa bàn An Sơn. 
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c) Phân công nhiệm vụ: Giao Văn phòng HĐND-UBND đặc khu chủ trì, 

phối hợp với Tổ phụ trách địa bàn An Sơn tổ chức thực hiện. 

4. Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút: đi kiểm tra thực địa theo yêu cầu 

của Đoàn Thanh tra EC. 

a) Thành phần tham gia làm việc: 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng. 

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND đặc khu Kiên Hải. 

- Ban Chỉ đạo về IUU đặc khu; 

- Trưởng Phòng Kinh tế đặc khu. 

- Đại diện Đồn Biên phòng Nam Du. 

b) Địa điểm: theo yêu cầu của Đoàn thanh tra EC (các khu neo đậu tàu cá 

tập trung). 

c) Nội dung và yêu cầu:  

Nội dung: Kiểm tra việc kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt đậu. 

Yêu cầu: Đảm bảo tàu cá không đủ điều kiện hoạt động phải neo đậu trong 

khu neo đậu tập trung. 

d) Phân công nhiệm vụ: 

- Đồn Biên phòng Nam Du chủ trì, phối hợp với Tổ phụ trách địa bàn An 

Sơn chuẩn bị, bố trí phương tiện (thủy, bộ) phục vụ công tác. 

- Phòng Kinh tế đặc khu phối hợp cùng Đồn Biên phòng Nam Du, Tổ phụ 

trách địa bàn An Sơn, Nam Du chuẩn bị đầy đủ nội dung và hồ sơ để làm việc với 

Đoàn công tác. 

* Ngày thứ 2:  

1. Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút: Đoàn khảo sát tình hình tàu cá 

quanh đảo Hòn Lớn, An Sơn. 

a) Thành phần: Như thành phần tham gia làm việc. 

b) Địa điểm: Quanh đảo An Sơn. 

c) Phân công nhiệm vụ:  

- Giao Văn phòng HĐND-UBND đặc khu chủ trì, phối hợp với Tổ phụ 

trách địa bàn An Sơn chuẩn bị, bố trí phương tiện di chuyển. 

- Phòng Kinh tế đặc khu phối hợp Đồn Biên phòng Nam Du chuẩn bị nôi 

dung và hồ sơ để làm việc và tham gia cùng đoàn. 

2. Từ 10 giờ 30 phút: Đoàn di chuyển về đất liền 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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I. TRƯỜNG HỢP ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẾN ĐẶC KHU KIÊN HẢI 
KIỂM TRA TRỰC TIẾP 

1. Phòng Kinh tế đặc khu 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân đặc khu chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu khi có yêu cầu từ 

Đoàn thanh tra EC. 

- Tổng hợp hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt là các hồ sơ xử phạt 

theo Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ; lập danh sách tàu cá khai thác 

IUU và danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU (nếu có). 

- Thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp có liên quan chuẩn bị đầy đủ 

nội dung và hồ sơ làm việc với Đoàn công tác. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND đặc khu tổ chức tiệc chiêu đãi 

Đoàn công tác. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND đặc khu bố trí phương tiện 

đưa, đón Đoàn công tác trong suốt thời gian làm việc tại đặc khu Kiên Hải (bố trí 

xe, tàu). 

2. Các Đồn Biên phòng Nam Du, Hòn Sơn 

Chỉ đạo các trạm và các phòng nghiệp vụ phối hợp với Phòng Kinh tế tiến 

hành điều tra, xác minh đối với các tàu cá vi phạm khai thác IUU trước khi lập 

danh sách tàu cá đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất 

hợp pháp. Trước và trong thời gian Đoàn Thanh tra EC đến làm việc trên địa bàn, 

đề nghị các đơn vị Bộ đội Biên phòng thực hiện nghiêm việc kiểm soát chặt chẽ 

tàu cá xuất bến, nhập bến. Kiểm soát chặt các tàu không đủ điều kiện hoạt động 

tác các khu neo đậu tập trung. 

3. Văn phòng HĐND và UBND đặc khu 

- Chuẩn bị hội trường phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra EC. 

- Phối hợp với Tổ phụ trách địa bàn, Phòng Kinh tế bố trí nơi ăn, phương 

tiện di chuyển cho Đoàn công tác trong suốt thời gian làm việc tại đặc khu Kiên 

Hải,  đồng thời thực hiện các công tác hậu cần liên quan khác. 

4. Trung tâm dịch vụ tổng hợp 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền các văn bản, các chỉ đạo của tỉnh và của 

đặc khu. 

- Tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải khu vực cầu cảng, khu vực công cộng, 

đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp trong suốt thời gian Đoàn công tác đến và làm việc 

tại địa phương. 

II. TRƯỜNG HỌP ĐOÀN CÔNG TÁC KHÔNG ĐẾN ĐẶC KHU 

KIÊN HẢI KIỂM TRA TRONG THỜI GIAN ĐOÀN CÔNG TÁC LÀM 

VIỆC TẠI AN GIANG 
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 1. Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo đặc khu về chống khai 

thác IUU có mặt thường xuyên để trực tiếp chỉ đạo, xử lý các vấn đề thuộc thẩm 

quyền trong suốt thời gian Đoàn công tác làm việc tại địa phương. 

 2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban và Các đơn vị Biên phòng đóng 

quân trên địa bàn có mặt thường xuyên và bố trí cán bộ, công chức, viên chức có 

chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, am hiểu công tác chống khai thác IUU trực 

và phối hợp trong suốt thời gian Đoàn công tác kiểm tra tại Việt Nam. 

 3. Đầu mối cung cấp thông tin, số liệu, hồ sơ liên quan đến công tác 

chống khai thác IUU của đặc khu Kiên Hải: Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó 

Trưởng Phòng Kinh tế đặc khu, Số điện thoại: 0917.161186. 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn 

vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung được 

phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ được giao./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và MT (b/c); 

- TT. Đảng ủy, HĐND đặc khu; 

- CT và các PCT. UBND đặc khu; 

- Đồn Biên phòng Nam Du, Hòn Sơn; 

- Phòng Kinh tế đặc khu; 

- Thành viên BCĐ về IUU đặc khu; 

- Tổ phụ trách địa bàn; 

- Lưu: VT, PKT. 

CHỦ TỊCH 

       

 

 

 

 

 

Châu Hùng Kỳ 
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